
TRƯỜNG THCS BÌNH THÀNH       ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2023-2024

Họ và tên: ………………………                         LỚP: 6  MÔN: LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ 

Lớp: .....     Phòng……SBD……                 Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề)

ĐIỂM Lời phê

 

    Chữ ký giám khảo

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0 đ)
Học sinh chọn chữ cái chỉ kết quả mà em chọn là đúng và ghi vào tờ giấy làm bài.
Mỗi ý đúng đạt (0.25đ)
1. Phân môn Lịch sử (2.0 đ)
Câu 1. Kim Tự Tháp là công trình kiến trúc tiêu biểu của quốc gia nào?
A. Ấn Độ B. Ai Cập
C. Trung Quốc D. Lưỡng Hà
Câu 2. Người Hy Lạp và La Mã cổ đại đã sáng tạo ra
A. hệ chữ cái La-tinh B. chữ giáp cốt.
C. chữ tượng hình.    C. chữ tượng hình.    
Câu 3. Thành phố nào được coi là thủ đô chính trị và văn hoá của toàn Hy Lạp cổ đại?  
A. A-ten. B. Te-bơ.
C. Xpác. D. Đen –phơ.
Câu 4. Đông Nam Á tiếp giáp với 2 đại dương nào dưới đây?
A. Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương. B. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.  
C. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. D. Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương.
Câu 5. Đâu Không phải tên quốc gia cổ đại ra đời trên lãnh thổ Việt Nam ngày nay?
A. Văn Lang, Âu Lạc. B. Phù Nam
C. Chăm-pa. D. Chân Lạp
Câu 6. Đông Nam Á được xem là cầu nối giữa
A. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.         
B. Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương.          
C. Liên bang Nga và Trung Quốc.                     
D. Trung Quốc và Ấn Độ.
Câu 7. Tại sao người Ai Cập giỏi về hình học?
A. Phải phân chia ruộng đất cho nông dân.
B. Phải đo lại ruộng đất và xây dựng các công trình đền tháp. 
C. Phải xây dựng các công trình kiến trúc.
D. Phải xây dựng các công trình thủy lợi.
Câu 8. Quốc gia Trung Quốc cổ đại hình thành ở lưu vực những con sông nào?
A. Sông Ti-gơ-rơ và sông Ơ-phơ-rát.
B. Sông Hằng và sông Ấn.
C. Sông Hoàng Hà và sông Trường Giang.
D. Sông Nin và sông Trường Giang.

https://doctailieu.com/trac-nghiem/tai-sao-nguoi-ai-cap-gioi-ve-hinh-hoc-a-phai-do-lai-ruong-dat-va-xay-dung-cac-98213


2. Phân môn Địa lí (2.0 đ)
Câu 1. Kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc có điểm chung là cùng mang số độ bằng:
A. 600 B. 00

C. 300 D. 900

Câu 2. Để thể hiện ranh giới quốc gia người ta dùng kí hiệu nào sau đây?
A. Điểm. B. Đường.
C. Diện tích. D. Hình học.
Câu 3. Trái Đất có dạng hình gì?
A. Hình tròn. B. Hình vuông.
C. Hình cầu. D. Hình bầu dục.
Câu 4. Trái Đất tự quay một vòng quanh trục mất bao nhiêu thời gian?
A. 24 giờ. B. 365 ngày.
C. 365 ngày 6 giờ. D. 30 ngày.
Câu 5. Nhân Trái Đất có nhiệt độ cao nhất là:
A. Không quá 10000C B. Trên 10000C.
C. Từ 15000C - 37000C. D. Khoảng 50000C.
Câu 6. Các khoáng sản nào sau đây thuộc nhóm khoáng sản năng lượng?
A. Than, dầu mỏ, khí đốt.                      B. Sắt, đồng, chì, kẽm.
C. Đá vôi, cao lanh, thạch anh.              D. Than, sắt, thạch anh, đồng.
Câu 7. Khối khí hình thành trên các vùng đất liền, có tính chất khô là khối khí:
A. nóng.                            B. lạnh.                            
C. đại dương. D. lục địa.
Câu 8. Cấu trúc của khí quyển không có tầng nào sau đây?
A. Tầng Manti.          B. Tầng đối lưu.
C. Các tầng cao của khí quyển D. Tầng bình lưu.
II. PHẦN TỰ LUẬN (6.0đ)
1. Phân môn Lịch sử (3.0 đ)
Câu 1:
a. Hãy nêu những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ cổ đại? (1.5đ)
b. Theo em, thành tựu văn hóa nào của người Ấn Độ vẫn được sử dụng hoặc được 
bảo tồn đến ngày nay?(0.5đ)
Câu 2: Điều kiện tự nhiên tác động như thế nào đối với sự hình thành, phát triển của
nền văn minh La Mã? (1.0 đ)
2. Phân môn Địa lí (3.0 đ)
Câu 3: Cho biết vì sao có hiện tượng ngày và đêm luân phiên nhau trên bề mặt Trái
Đất ? (1.5đ)
Câu 4: Dựa vào hình 11.2, xác định độ cao của các điểm: B, C, D, E. (1.0 đ)



Câu 5: Em hãy tìm kiếm thông tin về một thảm họa thiên nhiên do động đất gây ra
(Thời gian, địa điểm, hậu quả). (0.5đ)
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HƯỚNG DẨN CHẤM  KIỂM TRA CUỐI KÌ I NH 2023-2024

LỚP: 6 MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0 đ)
1. Phân môn Lịch sử (2.0 đ)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án B A A C D D B C

1. Phân môn Địa lí (2.0 đ)
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án B B C A D A D A

II. PHẦN TỰ LUẬN (6.0 đ)
1. Phân môn Lịch sử (3.0 đ)

Câu Nội dung Điểm
      

    Câu 1

a. Một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ cổ đại
* Tôn giáo: Đạo Hin-đu (Ấn Độ giáo) và Phật giáo
* Chữ viết và văn học
- Chữ viết ở Ấn Độ có từ rất sớm, đó là chữ Phạn.
- Văn học: nổi tiếng là hai bộ sử thi Ra-ma-ya-na và Ma-ha-
bha-ra-ta.
* Khoa học tự nhiên
- Toán học: Ấn Độ phát minh các số từ 0 đến 9. 
- Y học: Họ biết sử dụng thuốc tê,  thuốc mê,  thảo mộc trong
chữa bệnh…
* Kiến trúc và điêu khắc
- Ấn Độ có nhiều công trình kiến trúc tôn giáo lớn. Tiêu biểu là
chùa hang A-gian-ta, đại bảo tháp San-chi.

0.25

0.25
0.25

0.25
0.25

0.25

b. Các thành tựu còn được sử dụng hoặc được bảo tồn đến
ngày nay: 
- Còn sử dụng: Chữ số, các tôn giáo, các tác phẩm văn học cổ...
- Được bảo tồn: chữ Phạn, các công trình kiến trúc... 

0.25
0.25

 Câu 2 Tác động về điều kiện tự nhiên đối với sự hình thành, phát
triển của nền văn minh La Mã:
- Vùng đồng bằng màu mỡ ở thung lũng sông Pô và sông Ti-bơ
thuận lợi phát triển nông nghiệp.
- Khí hậu ấm áp thuận lợi cho các hoạt động kinh tế và sinh
hoạt văn hóa.
- Có nhiều khoáng sản thuận lợi phát triển nghề luyện kim
- Có bờ biển dài nên các cảng tự nhiên thuận lợi cho phát triển
thương nghiệp.

0.25

0.25

0.25
0.25

1. Phân môn Địa lí (3.0 đ)
Câu 3. (1.5 điểm).  Cho biết vì sao có hiện tượng ngày và đêm luân phiên nhau
trên bề mặt Trái Đất?

Nội dung Điểm
Do Trái Đất có dạng hình cầu nên Mặt Trời chỉ chiếu sáng một nửa. Nửa
được chiếu sáng là ngày, nửa không được chiếu sáng là đêm.

0,75đ



Do Trái Đất tự quay quanh trục  từ tây sang đông nên ở mọi nơi trên bề mặt
Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm.

0,75đ

Câu 4. (1,0 điểm).  Dựa vào hình 11.2, xác định độ cao của các điểm: B, C, D, E.
Nội dung Điểm

- Điểm B: 0m 0,25đ
- Điểm C: 0m 0,25đ
- Điểm D: 600m 0,25đ
- Điểm E: 100m 0,25đ
Câu 5. (0,5 điểm).  Em hãy tìm kiếm thông tin về một thảm họa thiên nhiên do động đất
gây ra (Thời gian, địa điểm, hậu quả).

Nội dung Điểm
Nêu được ít nhất một trận động đất (Thời gian, địa điểm và hậu quả của
trận động đất đó).

0, 5đ
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